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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÝ QUỸ CAM KẾT ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 03/SKHĐT-TTXT ngày 03/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÝ QUỸ CAM KẾT ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các nhà đầu tư được quy định tại Điều 3 Quy định này khi đầu tư vào các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này được áp dụng đối với:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định;

3. Các cơ quan quản lý nhà nước khác và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc ký quỹ cam kết đầu tư.

Điều 3. Đối tượng ký quỹ
Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

1. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

2. Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

3. Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

4. Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

5. Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

Quy định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 4. Mục đích ký quỹ
Nhà đầu tư phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 5. Hình thức ký quỹ
1. Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư nộp một khoản tiền vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cam kết đầu tư trong một thời gian nhất định.

Điều 6. Trình tự và thời hạn ký quỹ
1. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư để thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

2. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư phải liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

3. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày ký kết văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành ký quỹ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định và được hưởng lãi suất tiền gửi tương ứng với thời gian ký quỹ theo quy định tại Quy định này.

4. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, sau khi thực hiện xong việc ký quỹ, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản kèm theo chứng từ ký quỹ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc ký quỹ phải thực hiện trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu nhà đầu tư không thực hiện việc ký quỹ đúng theo thời hạn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, báo cáo UBND tỉnh thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

Sau khi nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ tiến hành giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi nhà đầu tư đã thực hiện nộp tiền ký quỹ đầu tư, trừ trường hợp được miễn tiền ký quỹ theo Điều 3 tại quy định này.

Điều 7. Mức tiền ký quỹ
1. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

	Tổng mức đầu tư của dự án
	Mức ký quỹ

	Phần vốn đến 300 tỷ đồng
	3%

	Phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng
	2%

	Phần vốn trên 1.000 tỷ đồng
	1%


Vốn đầu tư của dự án được quy định tại khoản này không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh lại việc ký quỹ theo quy định tại Quy định này.

2. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

a. Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

b. Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng.

Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Điều 8. Hoàn trả tiền ký quỹ
Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau:

1. Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã triển khai xây dựng với số tiền đã đầu tư lớn hơn 50% tiền ký quỹ.

2. Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh).

4. Trường hợp nhà đầu tư ứng trước tiền để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì sẽ được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng.

5. Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 9. Thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ
1. Hồ sơ hoàn trả 50% số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1, Điều 8, gồm có:

a. Văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của nhà đầu tư.

b. Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị hoàn trả khoản tiền ký quỹ.

c. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).

d. Biên bản xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa (bản sao).

đ. Giấy phép xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).

e. Biên bản nghiệm thu, xác định khối lượng đã hoàn thành

2. Hồ sơ hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động gồm có:

a. Văn bản đề nghị hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) của nhà đầu tư.

b. Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có).

c. Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư đi vào hoạt động.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đi kiểm tra thực tế công trình và thực hiện việc giải ngân cho nhà đầu tư theo quy định.

Điều 10. Xử phạt thu, sung công quỹ tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư và lãi tiền gửi phát sinh
Nhà đầu tư vi phạm tiến độ đầu tư theo cam kết thì tiền ký quỹ sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại Điều 8 Quy định này.

Điều 11. Quản lý tiền ký quỹ và lãi tiền gửi phát sinh
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quản lý số tiền ký quỹ và lãi tiền gửi phát sinh của nhà đầu tư đã nộp và chỉ thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ và lãi tiền gửi phát sinh theo Điều 8 tại Quy định này. Sau khi hoàn trả tiền ký quỹ và lãi tiền gửi phát sinh phải có văn bản báo cáo cho UBND tỉnh.

2. Lãi tiền gửi phát sinh của tiền ký quỹ được xác định theo mức lãi suất của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 12. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

